
LỊCH TRẢ ĐỒNG PHỤC ĐỢT 1 – NĂM 2026 

(Bộ Thể dục, áo Polo) 
 

TT Ngày Buổi Lớp Ghi chú 

1 
Thứ Tư 

ngày 30/09/2026 

Sáng 

D26CQCN01-B; D26CQCN02-B; D26CQCN03-B; 

D26CQCN09-B, D26CQCN10-B; D26CQVT03-B, 

D26CQVT04-B; D26CQVT05-B, D26CQVT06-B; 

D26CQAT01-B; D26CQAT02-B; D26CQAT03-B; 

D26CQAT04-B; D26CQKD01-B, D26CQKD02-B.   

Chiều 

D26CQCN05-B, D26CQCN06-B; D26CQCN11-B; 

D26CQVT01-B, D26CQVT02-B; D26CQVT07-B; 

D26CQKH01-B, D26CQKH02-B; D26CQKH03-B; 

D26CQKD03-B; D26CQAT05-B; D26CQTV01-B, 

D26CQTV02-B; D26CQDK01-B, D26CQDK02-B.   

2 
Thứ Năm 

ngày 01/10/2026 

Sáng 

D26CQTT01-B, D26CQTT02-B; D26CQTT03-B; 

D26CQTE01-B, D26CQTE02-B, D26CQTE03-B, 

D26CQPT03-B, D26CQPT04-B, D26CQGA01-B, 

D26CQGA02-B, D26CQDA01-B, D26CQCE04-B, 

D26CQCE05-B, D26CQCE06-B, D26CQCE07-B, 

T26CQHT01-B.   

Chiều 

D26CQCN07-B, D26CQCN08-B, D26CQCN12-B, 

D26CQTN01-B, D26CQTN02-B, D26CQPT01-B, 

D26CQPT02-B, D26CQPT05-B, D26CQGA03-B, 

D26CQGA04-B, D26CQGM01-B, D26CQBC01-B, 

D26CQBC02-B, D26CQHK01-B, T26CQDT01-B, 

T26CQKH01-B.   

3 
Thứ Sáu 

ngày 02/10/2026 

Sáng 

D26CQVM01-B, D26CQVM02-B, D26CQVM03-B, 

D26CQDT01-B, D26CQDT02-B, D26CQDT03-B, 

D26CQDT04-B, D26CQCN04-B, D26CQTN03-B, 

D26CQME02-B, D26CQME03-B, D26CQMR04-B, 

D26CQKE01-B, D26CQKE02-B, D26CQTC01-B, 

D26CQTC02-B, T26CQAT01-B.   

Chiều 

D26CQMR01-B, D26CQMR02-B, D26CQKT01-B, 

D26CQKT02-B, D26CQKT03-B, D26CQKT04-B, 

D26CQCC01-B, D26CQCC02-B, D26CQCC04-B, 

D26CQCE01-B, D26CQCE02-B, D26CQCE03-B, 

D26CQUR01-B, D26CQDT05-B, D26CQTC03-B, 

D26CQTC04-B, D26CQDL01-B.   



TT Ngày Buổi Lớp Ghi chú 

4 
Thứ Bảy 

ngày 03/10/2026 

Sáng 

D26CQAE01-B, D26CQAE02-B, D26CQAE03-B, 

D26CQAE04-B, D26CQQT01-B, D26CQQT02-B, 

D26CQQT03-B, D26CQQT04-B, D26CQLT01-B, 

D26CQDM01-B, D26CQVN01-B, D26CQVN02-B, 

D26CQLQ01-B, D26CQLQ02-B.   

Chiều 

D26CQQC01-B, D26CQQC02-B, D26CQTM01-B, 

D26CQTM02-B, D26CQTM03-B, D26CQME01-B, 

D26CQMR03-B, D26CQCC03-B, D26CQAE05-B. 

 

VÀ CÁC LỚP CHƯA NHẬN THEO LỊCH.   

 


